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khóa biểu
1 B2509819 TRẦN LAI AN Nam 06/08/2007 AVTCM16
2 B2509820 NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ 08/05/2007 AVTCM16
3 B2509822 LÂM THỊ KHÁNH BĂNG Nữ 25/06/2007 AVTCM16
4 B2509823 TRẦN MINH CHÂU Nữ 13/12/2007 AVTCM16
5 B2509824 VÕ KHÁNH DUY Nam 17/06/2007 AVTCM16
6 B2509826 NGÔ KHOA ĐĂNG Nam 14/06/2007 AVTCM16
7 B2509827 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 20/10/2007 AVTCM16
8 B2509828 LƯU VINH HIỂN Nam 07/07/2007 AVTCM16
9 B2509829 NGUYỄN MINH HOÀNG Nam 27/02/2007 AVTCM16
10 B2509830 NGUYỄN HOÀNG GIA HUY Nam 12/07/2007 AVTCM16
11 B2509831 NGUYỄN MINH HÙNG Nam 11/05/2007 AVTCM16
12 B2509832 NGUYỄN PHÚC HỬU Nam 26/11/2007 AVTCM16
13 B2509833 HUỲNH TRẦN TUẤN KHANH Nam 07/02/2007 AVTCM16
14 B2509834 TRỊNH QUỐC KHÁNH Nam 26/09/2007 AVTCM16
15 B2509836 NGUYỄN MINH KHOA Nam 29/10/2007 AVTCM16
16 B2509837 TRẦN THANH KIÊN Nam 24/05/2007 AVTCM16
17 B2509838 TRẦN TUẤN KIỆT Nam 22/06/2007 AVTCM16
18 B2509839 ÔNG THỊ XUÂN MAI Nữ 23/09/2007 AVTCM16
19 B2509840 ĐOÀN TUYẾT NGÂN Nữ 25/01/2007 AVTCM16
20 B2509841 TÀO LẬP NGUYÊN Nam 20/05/2007 AVTCM16
21 B2509842 ĐOÀN HỒ TRỌNG NHÂN Nam 25/06/2007 AVTCM16
22 B2509843 NGUYỄN THÀNH NHÂN Nam 25/01/2007 AVTCM16
23 B2509844 PHẠM THỊ NHI Nữ 19/03/2007 AVTCM16
24 B2509845 ĐẶNG TIẾN PHÁT Nam 18/12/2007 AVTCM16
25 B2509846 TRƯƠNG THÀNH PHÁT Nam 05/10/2007 AVTCM16
26 B2509847 ĐOÀN TỶ PHÚ Nam 23/11/2007 AVTCM16
27 B2509848 ĐẶNG VIỆT PHÚC Nam 13/06/2007 AVTCM16
28 B2509849 THẠCH TRƯƠNG HỮU PHƯỚC Nam 30/12/2007 AVTCM16
29 B2509850 HUỲNH HÀ THANH QUY Nam 28/01/2007 AVTCM16
30 B2509851 CAO HOÀNG QUÝ Nam 17/07/2007 AVTCM16
31 B2509852 PHẠM TIẾN SĨ Nam 12/12/2007 AVTCM16
32 B2509853 NGUYỄN CHÍ THANH Nam 19/07/2007 AVTCM16
33 B2509854 BÙI NGUYÊN THẢO Nữ 08/09/2007 AVTCM16
34 B2509855 PHẠM NGUYỄN NGỌC THẢO Nữ 23/11/2007 AVTCM16
35 B2509856 VÕ QUỐC THUẬN Nam 25/07/2007 AVTCM16
36 B2509857 HUỲNH NGỌC THÙY TRANG Nữ 27/08/2007 AVTCM16
37 B2509858 LÊ THỊ KIỀU TRINH Nữ 07/02/2007 AVTCM16
38 B2509859 NGUYỄN HOÀNG TUẤN Nam 18/03/2007 AVTCM16
39 B2509860 HỒ TRƯƠNG KIỀU VI Nữ 01/06/2007 AVTCM16
40 B2509861 NGÔ QUANG VỸ Nam 27/01/2007 AVTCM16
41 B2509862 BÙI PHẠM LAN ANH Nữ 13/05/2007 AVTCM17
42 B2509863 NGUYỄN QUỐC BẢO Nam 20/01/2007 AVTCM17
43 B2509864 THÂN HOÀI BẢO Nam 12/02/2007 AVTCM17
44 B2509865 NGUYỄN THÁI BÌNH Nam 09/11/2007 AVTCM17
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45 B2509866 LÂM THỊ HUYỀN DIỆU Nữ 21/10/2007 AVTCM17
46 B2509867 LÊ VIỆT DŨNG Nam 06/12/2007 AVTCM17
47 B2509868 NGUYỄN QUỐC ĐẠT Nam 28/12/2007 AVTCM17
48 B2509869 NGUYỄN TRUNG HÀO Nam 11/04/2007 AVTCM17
49 B2509870 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 17/08/2007 AVTCM17
50 B2509871 LÝ PHƯỚC HIỀN Nam 22/03/2007 AVTCM17
51 B2509872 BÙI QUỐC HUY Nam 30/08/2007 AVTCM17
52 B2509873 LÊ TRẦN PHƯƠNG HUỲNH Nữ 05/05/2007 AVTCM17
53 B2509874 PHẠM PHÚ HƯNG Nam 19/08/2007 AVTCM17
54 B2509875 HUỲNH TRẦN GIA KHANG Nam 29/11/2006 AVTCM17
55 B2509876 DANH MINH KHÁNH Nam 03/02/2007 AVTCM17
56 B2509877 LÊ HOÀNG KHẢI Nam 06/04/2007 AVTCM17
57 B2509879 ĐỖ ĐĂNG KHÔI Nam 09/05/2007 AVTCM17
58 B2509880 NGUYỄN ANH KIỆT Nam 22/02/2007 AVTCM17
59 B2509881 TRẦN XUÂN KỲ Nam 31/03/2007 AVTCM17
60 B2509882 PHẠM CAO MINH Nam 06/06/2007 AVTCM17
61 B2509883 PHẠM TRẦN THẢO NGÂN Nữ 25/04/2007 AVTCM17
62 B2509884 VÕ TRỌNG NGUYỄN Nam 09/04/2007 AVTCM17
63 B2509885 NGUYỄN HỮU NHÂN Nam 10/08/2007 AVTCM17
64 B2509886 LÊ TÔN BẢO NHI Nữ 31/10/2007 AVTCM17
65 B2509887 TRẦN VĂN NHƯỜNG Nam 09/01/2007 AVTCM17
66 B2509888 TRẦN GIA PHÁT Nam 27/01/2007 AVTCM17
67 B2509889 NGUYỄN HOÀNG PHI Nam 20/11/2007 AVTCM17
68 B2509890 HUỲNH TRỌNG PHÚ Nam 03/01/2007 AVTCM17
69 B2509891 ĐẶNG BÍCH PHƯƠNG Nữ 16/12/2007 AVTCM17
70 B2509892 KIM HỒNG ANH QUÂN Nam 27/05/2007 AVTCM17
71 B2509894 PHẠM NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 28/01/2007 AVTCM17
72 B2509895 PHẠM MINH TÂN Nam 06/01/2007 AVTCM17
73 B2509896 LÝ QUỐC THÁI Nam 15/01/2007 AVTCM17
74 B2509897 HUỲNH TẤN THẢO Nam 31/07/2007 AVTCM17
75 B2509898 PHAN HỮU THỌ Nam 01/10/2007 AVTCM17
76 B2509899 NGUYỄN VĂN HẢI TINH Nam 26/11/2007 AVTCM17
77 B2509900 TRẦN VÕ QUỲNH TRÂM Nữ 13/09/2007 AVTCM17
78 B2509901 PHAN CÔNG TRỰC Nam 19/05/2007 AVTCM17
79 B2509902 LÊ VĨ TƯỜNG Nam 21/07/2007 AVTCM17
80 B2509903 PHẠM LÊ THÚY VY Nữ 01/11/2007 AVTCM17
81 B2501238 HUỲNH GIA PHÚC Nam 05/11/2007 AVTCM22
82 B2509782 DƯƠNG QUỐC ĐẠT Nam 23/07/2007 AVTCM22
83 B2509802 VÕ HOÀNG NGHĨA Nam 22/12/2007 AVTCM22
84 B2509878 DƯƠNG VĂN KHOA Nam 27/09/2007 AVTCM22
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PHÒNG ĐÀO TẠO


